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CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
A-CHUYỂN HÓA VẬT CHÂT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC
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BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỂ
1, Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào yếu tố nào ?

Chênh lệch nồng độ ion

 2, Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào nguồn nào ?

 Cung cấp năng lượng 

3, Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ?

 Miền lông hút

 4, Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan phải đi qua tế bào nào ?
         Tế bào lông hút



.           

5. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế nào ?

 Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất

.6 Các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước

      Nhiệt độ, ánh sáng, gió…

7, Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ  theo những con đường nào?



 Gian bào và tế bào chất

 8.Vai trò của thoát hơi nước là gì ?

        

 9,  Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào yếu tố nào ?

       
  Chênh lệch nồng độ ion              
 

 10, Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì ?


.rễ cây thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thường


. lông hút bị chết

 
. cân bàng nước trong cây bị phá hủy


 

 11, Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường như thế nào ? 

          làm giảm ô nhiễm môi trường. 


 BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
 12.  Thành phần, động lực của mạch gỗ là gì ?

 13 . Tế bào mạch gỗ của cây gồm


 Quản bào và mạch ống.


 14 . Động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa hai bộ phận nào ?

 Lá và rễ           

 15 . Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá :

 Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết.

 16, Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:
   Nước và các ion khoáng      
 

BÀI 3:  THOÁT HƠI NƯỚC
 17. Quá trình thoát hơi nước qua lá là do:


 Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.               

 18. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng lại khi nào ?


 Đưa cây vào trong tối

 19. Cơ quan thoát hơi nước của cây là  bộ phận nào ?


        Lá





20. Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây .

         Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá


21 Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do ?


 các phân tử nước có liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt


 độ ẩm không khí cao gây bão hòa hơi nước   

BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

 22. các nguyên tố khoáng vi lượng ?

 23. Các nguyên tố dinh dưỡng nào  là các nguyên tố đại lượng ?

                     C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.              


 24. Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào để lá cây sẽ xanh lại?



 Mg 2+         


 25. Vai trò của nguyên tố Fe trong cơ thể thực vật ?


Hoạt hóa nhiều E, tổng hợp dịêp lục.       

               Thành phần của Xitôcrôm.
                        
26. Vai trò của nguyên tố Phốt pho trong cơ thể thực vật?


 Là thành phần của Axit nuclêic, ATP 
27. Vai trò của nguyên tố clo trong cơ thể thực vật?

            Quang phân li nước, cân bằng ion      

28.  Cây hấp thụ Can xi  ở dạng nào ?

  
      Ca2+               
29. Cây hấp thụ lưu huỳnh  ở dạng nào ?
        SO42-

 30. Cây hấp thụ Ka li  ở dạng:
            K+              

BÀI 5: DINH DƯỠNG NI TƠ
31. Nguyên tố ni tơ có trong thành phần của hợp chất hữu cơ nào ?


 Prôteein và Axitnulêic         
       
32. Cây hấp thụ nitơ ở dạng .

            NH+4, NO-3          
33, Vai trò sinh lí của ni tơ gồm :

 vai tró cấu trúc, vai trò điều tiết.




34, Quá trình khử nitơrát là: 


 quá trình chuyển hóa NO3-  thành NH4+  

35, Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật gồm mấy con đường?


 Gồm 3 con đường – A min hóa, chuyển vị A min, hình thành A mít

36, Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây là:


 Ni tơ trong không khí




           Ni tơ trong đất


 BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
37 Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp không ? 

38. Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?
      Diệp lục a


             

39. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
  . Có diện tích bề mặt lớn. 

 40. Cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp:


    . màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng


     xoang tilacôit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp


     chất nềnstrôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp 
     
41. Vì sao lá có màu lục?



 Do lá chứa diệp lục

42. Diệp lục có màu lục vì:   

  

       sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu lục

BÀI 9: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3 , C4 VÀ CAM
43. Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối  của quang hợp là gì?

     ATP, NADPH     
44.  Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6  ở cây mía là:


  Chu trình CanVin
 
 45. Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM          
        Chất nhận CO2 đầu tiên ribulozơ- 1,5 diP   
46 . O2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào?

     

    Quang phân li nước 





 47. Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C4 là:


 sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA, axits malic



          chất nhận CO2 là PEP.

        .gồm chu trình C4 và chu trình CanVin



48. Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:


 về không gian và thời gian
BÀI 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC  NHÂN TỐ

NGOẠI CẢNH ĐẾN  QUANG HỢP

49. Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là: 


      250C -> 350C

50. Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ các chất nào ?

        Các chất khoáng

51. Cường độ ánh sáng tăng thì.


 Quang hợp tăng






 52. Bước sóng  ánh sáng có hiệu quả cao nhất đối với quá trình quang hợp là: 



 Đỏ. 
             

 53. Nước ảnh hưởng đến quang hợp:

.Là nguyên liệu quang hợp 


 Điều tiết khí khổng
Bài 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 

54. Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là gì

        Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

55.Vì  sao thực vật C4  có năng suất cao hơn thực vật C3 

 Không có hô hấp sáng

56. Hai con ñöôøng hoâ haáp ôû thöïc vaät là gì ?


BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

57. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?

Tạo ra các sản phẩm trung gian


58. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?
        
.Đường phân        

59.  Quá trình hô hấp sáng là quá trình:
      . Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng

 60. Quá trình oxi hóa chất hữu cơ xảy ra ở đâu?
Tế bào chất
 

 61        . Nồng độ CO2 cao sẽ như thế nào với hô hấp ?

               Ức chế hô hấp
 62. Có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử Axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong đường phân ?


     2 phân tử

 63.Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình lên men ?


  2 phân tử
   

  64. Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí ?

     38 phân tử

 65.  So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí so với  lên men


     19 lần

PHẦN RIÊNG

 CÂU HỎI TỰ LUẬN ĐỚI VỚI  LỚP CƠ BẢN
Câu 1: Trình bày mối quan hệ  giữa hô hấp và quang hợp ở thực vật?
Câu 2: Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh..

Câu 3: Giải thích sự xuất hiện con đường cố định CO2  ở thực vật CAM

Câu 4: Thế nào là nguyên tố khoáng đại lượng, nguyên tố khoáng vi lượng, cho ví dụ? Vai trò của chúng đới với đời sống cây trồng

Câu 5: Hô hấp là gì? Nêu vai trò của quá trình hô hấp đới với đời sống của cây

Câu 6: Hô hấp sáng là gì? Hiện tượng này xảy ra đới với nhóm thực vật nào? Nêu hiệu quả và cách khắc phục hô hấp sáng.

CÂU HỎI TỰ LUÂN ĐỚI VỚI LỚP NÂNG CAO

Câu 1: Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thú ăn thực vật ?

Câu 2: Tại sao trong mề gà hoặc chim bồ câu mổ ra thường thấy các hạt sỏi nhỏ? Chúng có tác dụng gì?

Câu 3: Cấu tạo hệ hô hấp và quá trình trao đổi khí ở chim, thú được thực hiện như thế nào?

Câu 4: Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành động vật có xương sống?

Câu 5: Vẽ và chú thích các thành phần trong hệ tuần hoàn của lớp lưỡng cư và thú?

Câu 6: Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có thần kinh khác nhau.
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